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1 VÕ THỊ NGỌC HÀ 08/03/1989 Đắk Lắk Nữ Kinh Việt Nam
45/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

27/02/2014
02/03/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00248

/26KH2/2012

012/MBA/2

014

2 HUỲNH THỊ MỸ HẠNH 13/09/1981 Hồ Chí Minh Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
16/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00249

/26KH2/2012

013/MBA/2

014

3 LÊ THỊ NGỌC HÂN 28/09/1987 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam
45/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

27/02/2014
02/03/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00250

/26KH2/2012

014/MBA/2

014

4 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 05/07/1983
Sông Bé 

(Bình Dương)
Nữ Kinh Việt Nam

273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
15/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00251

/26KH2/2012

015/MBA/2

014

5 VƢƠNG HOÀNG LINH 06/09/1988 Hồ Chí Minh Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
15/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00252

/26KH2/2012

016/MBA/2

014

6 NGÔ HOÀI DIỄM NGA 09/01/1985 Huế Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
16/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00253

/26KH2/2012

017/MBA/2

014

7 TRẦN HOÀNG NHÂN 18/08/1988 Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
19/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00254

/26KH2/2012

018/MBA/2

014

8 LÊ TRẦN NGUYÊN NHUNG 04/06/1989 Hồ Chí Minh Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
19/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00255

/26KH2/2012

019/MBA/2

014

9 DƢƠNG HUYỀN PHƢƠNG 29/08/1989 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
19/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00256

/26KH2/2012

020/MBA/2

014

10 PHẠM THỊ HỒNG PHƢỢNG 25/06/1988 Hồ Chí Minh Nữ Kinh Việt Nam
45/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

27/02/2014
03/03/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00257

/26KH2/2012

021/MBA/2

014

11 HOÀNG VŨ THỊ ÚT QUYÊN 15/05/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam
45/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

27/02/2014
03/03/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00258

/26KH2/2012

022/MBA/2

014
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12 TRẦN HOÀNG CẨM TÚ 13/02/1986 Kiên Giang Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
15/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00259

/26KH2/2012

023/MBA/2

014

13 NGUYỄN THANH TUẤN 05/02/1988 Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
15/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00260

/26KH2/2012

024/MBA/2

014

14 NGUYỄN THỊ DẠ THẢO 28/09/1988 An Giang Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
17/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00261

/26KH2/2012

025/MBA/2

014

15 LÊ NGỌC THƠ 10/08/1989 Hồ Chí Minh Nữ Kinh Việt Nam
45/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

27/02/2014
02/03/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00262

/26KH2/2012

026/MBA/2

014

16 LÊ THỊ THỦY 03/08/1985 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
15/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00263

/26KH2/2012

027/MBA/2

014

17 ĐẶNG THU TRANG 15/08/1986 Bà rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh Việt Nam
45/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

27/02/2014
02/03/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00264

/26KH2/2012

028/MBA/2

014

18 NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG 20/04/1985 Bạc Liêu Nữ Kinh Việt Nam
45/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

27/02/2014
02/03/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00265

/26KH2/2012

029/MBA/2

014

19 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG TRANG 08/09/1980 Hồ Chí Minh Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
16/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00266

/26KH2/2012

030/MBA/2

014

20 HUỲNH THỊ DIỄM TRANG 12/08/1987 Tây Ninh Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
15/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00267

/26KH2/2012

031/MBA/2

014

21 ĐẶNG NGỌC THÙY TRANG 19/01/1988 Hồ Chí Minh Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
15/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00270

/26KH2/2012

032/MBA/2

014

22 ĐỐNG QUANG VINH 13/05/1988 Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
15/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00268

/26KH2/2012

033/MBA/2

014

23 LÊ THỊ HẢI YẾN 30/08/1987 Lâm Đồng Nữ Kinh Việt Nam
273/QĐ-ĐHQT-ĐT ngày 

15/09/2014
17/09/2014

Quản trị Kinh 

doanh

352/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00269

/26KH2/2012

034/MBA/2

014

24 ĐẶNG HUỆ ANH 24/12/1989 Hồ Chí Minh Nữ Kinh Việt Nam
71/QĐ-ĐHQT-ĐT, ngày 

28/03/2014
27/06/2014

Công nghệ Sinh 

học

353/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014
00021/26KH2/20

12

009/MBT/2

014
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25 ĐINH BÙI QUỲNH ANH 23/09/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam
97/QĐ-ĐHQT-ĐT, ngày 

17/04/2014
12/05/2014

Công nghệ Sinh 

học

353/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014
00022/26KH2/20

12

010/MBT/2

014

26 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THOA 15/08/1988 Quảng Ngãi Nữ Kinh Việt Nam
97/QĐ-ĐHQT-ĐT, ngày 

17/04/2014
08/05/2014

Công nghệ Sinh 

học

353/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014
00023/26KH2/20

12

011/MBT/2

014

27 HUỲNH LÊ THẢO TRINH 08/12/1988 Long An Nữ Kinh Việt Nam
278/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 22/09/2014
09/10/2014

Công nghệ Sinh 

học

353/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014
00024/26KH2/20

12

012/MBT/2

014

28 TĂNG PHƢỚC ĐẠI 25/03/1983 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam
70/QĐ-ĐHQT-ĐT, ngày 

07/03/2013
08/04/2013

Quản lý Công 

nghệ Thông tin

354/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00292

/26KH2/2012

007/MITM/

2014

29 VŨ TẤN HƢNG 12/10/1984 Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam
251/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 05/09/2014
30/09/2014

Quản lý Công 

nghệ Thông tin

354/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00293

/26KH2/2012

008/MITM/

2014

30 TRẦN HỮU QUÍ 30/03/1989 Vĩnh Long Nam Kinh Việt Nam
41/QĐ-ĐHQT-ĐT, ngày 

26/02/2014
11/03/2014

Quản lý Công 

nghệ Thông tin

354/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00294

/26KH2/2012

009/MITM/

2014

31 LÊ PHẠM DUY THANH 19/12/1988 Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam
251/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 05/09/2014
29/09/2014

Quản lý Công 

nghệ Thông tin

354/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00295

/26KH2/2012

010/MITM/

2014

32 ĐẶNG THÁI THỊNH 28/07/1987 Quảng Ngãi Nam Kinh Việt Nam
251/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 05/09/2014
30/09/2014

Quản lý Công 

nghệ Thông tin

354/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00296

/26KH2/2012

011/MITM/

2014

33 NGUYỄN MINH TRÍ 21/10/1989 Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam
251/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 05/09/2014
29/09/2014

Quản lý Công 

nghệ Thông tin

354/QĐ-TN-ĐTSĐH, 

ngày 12/11/2014

00297

/26KH2/2012

012/MITM/

2014

34 MAI ĐỨC VIÊN 20/02/1988 Hồ Chí Minh Nam Kinh Việt Nam
251/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 05/09/2014
25/09/2014

Quản lý Công 

nghệ Thông tin

   354A /QĐ-TN-

ĐTSĐH, ngày 

12/11/2014

    00298   

/26KH2/2012

013/MITM/

2014


